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1. MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT 

M c đích của việc khảo sát  à xác định độ sâu và tính chất của thành phần đất và đá (n u c )  tại vị 
trí công trình: Tran Thai Marina & Resort  ấp Gành Gi   thị trấn Dương Đông  huyện Phú Quốc  tỉnh 

Kiên Giang; đ  ph c v  cho giai đoạn thi t k  kỹ thuật và xây d ng Khu Fusion Maia Phú Quốc. 
Khoan khảo sát được chỉ định cho cả 2 giai đoạn xây d ng công trình.  

2. PH M V  C N  V  C KHẢO SÁT 

2.1. Phạm vi khảo sát 

Phạm vi công việc được đề xuất bao g m 04 (Bốn) hố khoan. Vị trí của    khoan được định vị theo 
như bản v . Nhà thầu s  khoan và  ấy mẫu th  xuống độ sâu 10m(HK1, HK4) và 15m(HK2,HK3) 

so với m t đất hiện hữu theo Chi Ti t Kỹ Thuật trong Phần 4. Trường hợp g p đá gốc cần khoan tối 
thi u 2m trong đá trước khi dừng khoan. 

Nhà thầu c  th  được yêu cầu cung cấp cho Chủ đầu tư các tài  iệu khảo sát địa chất c  s n trước 

đây của v ng  ân cận. 

Nhà thầu s  cung cấp tất cả nhân công  thi t bị khoan  cần khoan  m i khoan  thi t bị và d ng c   
máy m c  ấy mẫu và th  tại hiện trường  thi t bị và vật  iệu cho việc khảo sát công trình tại các vị tri   

khoan được đề xuất trong khu v c theo chỉ định của Chủ đầu tư. Nhà thầu c ng s  th c hiện tất cả 
các th  nghiệm do Chủ đầu tư yêu cầu.  

Nhà thầu s  cung cấp một đại diện  uôn túc tr c tại công trình trong suốt thời gian khảo sát. Nhà 

thầu s  cung cấp cột địa tầng chi ti t và nhật ký khoan theo mẫu được thoả thuận với Chủ đầu tư. 

2.2. Các công tác khảo sát 

Nhà thầu được yêu cầu th c hiện bao g m nhưng không giới hạn các công tác khảo sát chủ y u 

như sau: 

 Công tác khoan và  ấy mẫu; 

 Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn; 

 Thí nghiệm cắt cánh hiện trường (n u c ); 

 Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ  ý thông thường mẫu đất nguyên dạng  bao g m: 

o Thành phần hạt; 

o Độ ẩm t  nhiên; 

o Dung trọng t  nhiên; 

o Tỷ trọng; 

o Giới hạn chảy – dẻo; 

 Thí nghiệm sức kháng cắt; phương pháp thí nghiệm t y thuộc vào  oại mẫu đất th c t . N u c  

nhiều phương pháp khả thi trên c ng một mẫu đất thì   a chọn phương pháp c  giá thành thấp 
nhất. 

 Thí nghiệm nén  ún; 

 Thí nghiệm mẫu nước toàn phần. 

Ngoài ra  nhà thầu được đề nghị khảo sát một số số  iệu cơ bản về thủy văn  bao g m mức nước 
cao nhất  thấp nhất  m c nước ngầm ổn định; một số thí nghiệm khác như thấm  đo sâu điện… 

2.3. Công tác chuẩn bị 

Nhà thầu s  sắp x p và thanh toán tất cả các chi phí cần thi t đ  đáp ứng tất cả các yêu cầu của 
các cơ quan chức năng theo quy định của  uật pháp  trong khuôn khổ c   iên quan đ n công việc 
khảo sát của Nhà thầu. 

Việc  ui tới trong phạm vi công trình s  được nhà thầu sắp x p tr c ti p với chủ đầu tư và BQLDA 
do CĐT chỉ định. 

Nhà thầu c  trách nhiệm ti n hành công tác khảo sát trên cơ sở tuân theo các quy định khác của 

Luật xây d ng hiện hành và Điều 10  Điều 11 NĐ 209/2004/NĐ-CP của Chính Phủ. 
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2.4. Hoàn thành công việc  

Khi hoàn thành công việc  Nhà thầu phải  ấp đất các hố khoan với hàm  ượng 4:1 bentonite xi măng  
vữa xi măng (ho c hoá chất) chứa chất trương nở như bột nhôm. N u không c  nước đọng trong 

hố khoan  c  th  đổ vữa từ miệng hố. Đối với hố khoan c  nước  vữa được đổ vào đáy hố qua ống 
tremie  đầu cuối ống phải  uôn  uôn đ t dưới bề m t vữa/nước. 

2.5. Dọn dẹp công trƣờng  

Nhà thầu phải h t sức cố gắng giữ công trường  uôn sạch và gọn gàng trong khi th c hiện công 
việc và giảm thi u việc  àm gián đoạn các công việc của Chủ đầu tư.  

Sau khi hoàn tất công việc nhà thầu phải dọn toàn bộ vật tư  thi t bị ra khỏi phạm vi công trình.Trả 

 ại m t bằng công trình theo hiện trạng. 

2.6. Các công trình hiện hữu  

Không được s  đ ng ý của đại diện Chủ đầu tư  Nhà thầu không được phép phá d  bất k  phần 

nào của công trình hiện hữu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bảo vệ toàn bộ ki n trúc và k t cấu 
của công trình hiện hữu khỏi hư hỏng do công tác khảo sát địa chất gây nên. Nhà thầu phải thanh 
toán tất cả các chi phí tr c ti p ho c gián ti p đối với các phát  sinh từ những hư hỏng này. 

Nhà thầu không được  àm ô nhiễm ngu n nước  không khí và gây ti ng  n quá giới hạn cho phép.  

Nhà thầu chỉ được phép dọn dẹp cây cối và hoa màu đ  tạo thuận  ợi cho công việc khảo sát và chỉ 
khi đã được s  cho phép của chủ sở hữu cây cối và hoa màu.  

2.7. Các công trình ngầm  

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm định vị địa đi m các công trình ngầm của các công trình  ân cận và 
bảo vệ bằng mọi phương tiện cần thi t  các dây điện  cáp  đường ống chính ho c những tiện ích 

khác thuộc công cộng ho c tư nhân c  th  đi ngang địa đi m khảo sát địa chất.  

Nhà thầu phải thanh toán tất cả các chi phí do việc  àm hư hại đ n các CT ngầm. Trước khi ti n 
hành s a chữa phải thông qua và được s  chấp thuận của CĐT. 

3. T ÊU CHUẨN KHẢO SÁT 

Các phương thức d ng trong khảo sát phải ph  hợp với th c tiễn  c  cơ sở và ngoài ra tuân theo 
các yêu cầu của ASTM và / ho c tiêu chuẩn khác c  s  thống nhất với Chủ đầu tư. 

Các thí nghiệm d a trên tiêu chuẩn ASTM: 

 ASTM D1452-80 : Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình; 

 ASTM D4220 : Đất xây d ng – Phương pháp  ấy  bao g i  vận chuy n và bảo quản hiện 
hành về thí nghiệm mẫu trong phòng và hiện trường; 

 96TCN/TCN 43-90 : Quy trình định vị    khoan; 

 ASTM 1586-84 : Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn; 

 ASTM D422 : Thí nghiệm thành phần hạt; 

 ASTM D2216 : Thí nghiệm độ ẩm t  nhiên; 

 ASTM D2937-2000 :Thí nghiệm dung trọng t  nhiên; 

 ASTM D845-2000 : Thí nghiệm tỷ trọng; 

 ASTM D4318-84 : Thí nghiệm Atterberg; 

 ASTM : Thí nghiệm sức chống cắt; s  d ng các phương pháp cắt tr c ti p CD 
(ASTM D3080), CU (ASTM D6528) ho c nén 3 tr c UU (ASTM D2850)  CU (ASTM D4767). 

 ASTM D2435-95 : Thí nghiệm nén  ún cố k t; 

 ASTM 2487 : Phân  oại đất; 

 22TCN 61-84 : Thí nghiệm thành phần h a học nước. 
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4. PHƢƠN  PHÁP KHẢO SÁT  

4.1. Tổng quát 

Việc  ấy mẫu trong các    khoan và Thí Nghiệm  uyên Động (SPT) n i chung cách khoảng 1.5m 

đ n 2m  ho c tại m i vị trí thay đổi địa tầng và ở đáy của m i    khoan. Các th  nghiệm cắt cánh 
hiện trường s  được th c hiện ngay dưới tất cả các mẫu nguyên dạng và trong  ớp đất dính từ 
mềm đ n dẻo chảy.  

Cần chú ý đ c biệt đ  đảm bảo quan sát được tất cả các thay đổi của các địa tầng. Không cho phép 
s  d ng các kỹ thuật gây ra s  xáo trộn trước m i khoan  ho c đưa đ n k t quả mẫu ho c k t quả 
th  nghiệm không chính xác. Tại các hố khoan được khoan bằng thi t bị xoay  s  s  d ng các m i 

khoan c  tính nhạy cao đ  c  th  bi t được s  thay đổi địa tầng qua s  thay đổi tốc độ khoan.  

Nhà thầu cần giữ  ại các mẫu đất đ  khi cần  kỹ sư s  xem xét và đ  th  nghiệm sau này khi cần 
thi t.  

Nhà thầu c ng cung cấp các phân tích hoá  ý về nước ngầm đ  xác định xem c  ảnh hưởng xấu 
đ n bê tông / thép không. 

4.2. Vị trí hố khoan  

Vị trí hố khoan được định vị như trong Bản v . C  th  thay đổi 

Vị trí chính xác và cao độ của hố khoan s  được nhà thầu đo đạc v   ại. Cao độ áp d ng  à cao độ 
quốc gia  ấy tại Hòn Dấu – Hải Phòng (ngh a  à: tương tư   khảo sát địa hình)  đ  đảm bảo tính đ ng 

nhất. Tọa độ  à tọa độ giả định. 

Hố khoan cần được định vị trong vòng 3m quanh vị trí được chỉ định bởi Chủ đầu tư. Vị trí chính xác 
của hố khoan theo Bản v  được định vị bằng máy đo trắc đạc. Phương pháp đo s  được Nhà thầu 

chuẩn bị và đệ trình cho Chủ đầu tư. 

Nhà thầu s  khoan tất cả các hố khoan theo hướng th ng đứng ngay dưới vị trí được đánh dấu  trừ 
phi c  hướng dẫn khác và s  không thay đổi vị trí hố khoan th  nghiệm vì bất k   ý do gì mà không 
c  s  thoả thuận với Chủ đầu tư. 

4.3. Nhật ký khoan và cột địa tầng  

Đại diện của nhà thầu tại công trường s   ưu  ại nhật ký công việc khoan diễn ti n hàng ngày  địa 
tầng g p   ấy mẫu  k t quả hiện trường  mất nước theo độ sâu và chi ti t điều kiện khí hậu.  

Nhật ký khoan s  theo mẫu c  thoả thuận với Chủ đầu tư trước khi bắt đầu công việc. Bản sao các 
nhật ký này phải g i cho Chủ đầu tư  ho c bằng fax ho c bằng emai   sau khi hoàn tất m i hố khoan 
trễ nhất 01 (một) ngày. Nhật ký khoan  uôn chuẩn bị s n sàng đ  c  th  ki m tra bất cứ khi nào 

trong quá trình khoan. Các nhật ký này s  được d ng đ  thanh toán cho công việc với chủ đầu tư. 

4.4. Báo cáo khảo sát 

Nhà thầu s  cung cấp các h  sơ và báo cáo sau đây và nộp cho đại diện của Chủ đầu tư trong 

khoảng thời gian theo yêu cầu như sau: 

 1 copy nhật ký sơ bộ các    khoan và  ưu ký công trường trong vòng 01 ngày sau khi hoàn tất. 
Báo cáo này được soạn thảo bằng ti ng Việt.  

Trong vòng 1 tuần sau khi hoàn thành th  nghiệm nhà thầu được yêu cầu cung cấp các h  sơ sau:  

 06 bộ h  sơ báo cáo kỹ thuật + bản v  + hình ảnh; 

 02 đ a CD. 

Báo cáo này được soạn thảo bằng ti ng Việt và ti ng Anh. 

Nhật ký sơ bộ bao g m các thông tin sau:  

 Ki u hố khoan (ví du   khoan r a  hố ki m tra) và thi t bị khoan; 

 Kích thước hố khoan; 

 Cao trình m t đất cho m i hố khoan;  

 Chi ti t vỏ bao g m ki u  oại  đường kính và chiều sâu m i địa tầng  mẫu th  nghiệm công 
trường và đo m c nước ngầm;  
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 Độ sâu và các  oại mẫu  ấy được  giá trị SPT;  

 Độ sâu và t m tắt k t quả các th  nghiệm khu v c khoan;  

 Mô tả đầy đủ và  iên t c địa tầng bao g m phân  oại m i địa tầng theo tên  n i chung theo 
phương pháp và thuật ngữ nêu trong ASTM 2487 ho c tiêu chuẩn khác c  s  thống nhất với 

Chủ đầu tư.  

Báo cáo cuối c ng cần tuân theo Điều 8 NĐ209/2004/NĐ-CP của Chính Phủ  và bao g m các thông 
tin sau:  

 Tất cả thông tin như được cung cấp trong báo cáo nhật ký sơ bộ  và: 

 Nêu c  th  các công tác đã th c hiện.  

 Nêu cách định vị hố khoan. 

 Nêu đ c đi m địa hình địa mạo  địa ki n tạo  địa chất công trình  địa chất thủy văn công trình  
địa chất động   c công trình. 

 Nêu đ c đi m các địa tầng (Số  ớp; tên  ớp; chiều dày phân bố sớm nhất  muộn nhất  trung 
bình; số mẫu đã  ấy và số các thí nghiệm + k t quả thí nghiệm trong  ớp  k t quả thí nghiệm các 
chỉ tiêu cơ  ý đ c trưng theo thống kê toán của  ớp). 

 Đánh giá k t quả cắt cánh hiện trường. 

 Nêu k t  uận và các ki n nghị về nền đất  giải pháp m ng. 

 V  m t bằng bố trí các hố khoan  hố khảo sát. 

 V  hình tr  hố khoan và các m t cắt địa chất. 

 Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ  ý của các mẫu đất. 

 Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ  ý của các  ớp đất. 

 Bi u thí nghiệm nước. 

 Bi u thí nghiệm cắt cánh. 

 Các bi u mẫu thí nghiệm thành phần hạt  cắt  nén … 

Nhà thầu được yêu cầu th  hiện trong báo cáo cuối c ng các số  iệu trung bình của các chỉ tiêu 
khảo sát cho toàn bộ các  ớp đất  độ sệt cho các  ớp đất dính.  

N u c  g p đá thì ngoài những yêu cầu nêu trên  nhà thầu còn phải cung cấp thêm các thông tin 

như sau: 

 Lớp đá g p phải  à  ớp đá gốc (ngh a  à: đá g p phải không phải  à đá m  côi  rời rạc). 

 Chỉ số RQD chất  ượng đá. 

  ác định cường độ nén  modu e đàn h i  tỉ số poisson. 

4.5. Khoan tại hiện trƣờng 

Nhà thầu được đề nghị khoan bằng máy khoan xoay chuyên d ng với cấu trúc đẩy cần khoan bằng 
kích thủy   c. Trường hợp s  d ng máy khoan khác  Nhà thầu phải thỏa thuận trước với Chủ đầu 

tư và phải được cho phép. 

Phương pháp khoan: khoan xoay bằng ống thép c  gắn m i khoan hợp kim. Đường kính khoan  à 
91mm. Trong quá trình khoan bơm tuần hoàn dung dịch bentonite đ  r a m n khoan và giữ thành.  

Chỉ tiêu cơ  ý của dung dịch bentonite  ấy theo TC DVN 326:2004.  

Các hố khoan s  khoan sâu đ n độ sâu quy định và cho đ n  úc ít nhất c  2  ần SPT N 50 ho c 
theo hướng dẫn của Chủ đầu tư. Trong trường hợp c  g p đá thì cần chắc chắn rằng đá g p phải  à 

đá gốc không phài  à đá m  côi rời rạc. 

Giá trị SPT s  được đọc ở m i khoảng cách 1 5m-2m trên toàn bộ hố khoan  ho c khi thay đổi địa 
tầng và đáy hố khoan. 
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4.6. Lấy mẫu đất 

Việc  ấy mẫu s   ấy ở m i khoảng cách 1 5m - 2m nhưng c  th  thay đổi tu  theo độ dày của các 
địa tầng  ràng buộc về thời gian và giá trị dữ  iệu đối với thi t k .  

Cần ghi tên cho m i mẫu đất. Trên thẻ ghi tên cần ghi r  số hố khoan   ấy mẫu ở độ sâu nào  ngày 
 ấy mẫu  và chiều cao của mẫu.  

Các mẫu không nguyên dạng được g i trong túi ny on   ấy không khí ra càng nhiều càng tốt; các túi 

được đánh dấu bằng m c không phai ho c được treo thẻ ghi tên ở bên ngoài  sắp x p đ  cho ít 
không khí  ọt vào và đ t ở ch  mát tránh ánh nắng m t trời đ  đảm bảo chúng không bị khô.  

Nhà thầu cung cấp đầy đủ các th ng mẫu đ ng các mẫu đất. Các th ng mẫu phải ghi r  số  số hố 

khoan và  oại mẫu tương ứng. 

Nhà thầu cung cấp các ống đ ng các mẫu nguyên dạng c  đường kính trong từ 64mm trở  ên và 
được  àm bằng thép đúc  iền mãnh c  diện tích thành ống nhỏ hơn 10  ti t diện d a. Chiều dài tối 

thi u của ống  à 610mm. Trong quá trình thao tác mẫu  ống cần được k t nối với thi t bị ti p hợp 
chứa các van hình cầu không đối  ưu và ống này được ấn đều vào đất.  

Các mẫu ống nguyên dạng được  ấy ở  ớp đất dính. Không được s  d ng búa SPT ho c thi t bị 

tương t  đ  đưa ống mẫu vào đất dính. 

Trước khi ti n hành  ấy mẫu  các hố khoan phải được  àm sạch cẩn thận và vỏ không được đi quá 
mức  ấy mẫu. Sau khi  ấy  ên m t đất  các ống mẫu phải được niêm kín ngay  s  d ng vải màn đ  

bọc và tráng parafin đ  giữ ẩm. Bên trên ống mẫu được dán nhãn r  ràng số hố khoan  chiều sâu 
mẫu  ngày  ấy mẫu. 

Việc  ấy mẫu và bảo quản n i chung tuân theo ASTM D4220. 

4.7. Khảo sát địa chất thủy văn và Chế độ Thủy Triều 

Các khảo sát thủy văn nhằm m c đích khống ch  cao độ nền đ  đảm bảo không bị ngập và ch  độ 
thủy nhiệt ổn định. Các số  iệu cơ bản như sau: 

 Điều tra m c nước bi n cao nhất  thấp nhất năm xuất hiện  số ngày xuất hiện và nguyên nhân 

(do     ớn  do ch  độ vận hành của đập hay do thủy triều…); 

 M c nước bi n cao nhất do bão 

 Ch  độ thủy triều trong ngày  theo m a. 

 Điều tra hiện tượng x i    bờ bi n 

 Thu thập dữ  iệu về bảo    trong 10 năm gần nhất 

 Điều tra m c nước đọng thường xuyên và số ngày xuất hiện.  

Các m c nước cần điều tra và báo cáo: Hmax 1%, Hthường xuy ên. 

M c nước cần được điều tra qua nhiều người và nhiều ngu n khác nhau đ  so sánh. Cao độ m c 
nước điều tra phải được đo bằng máy kinh v  hay thủy bình. 

M c nước ngầm trong m i hố khoan được ghi nhận theo ti n trình sau: 

 Trước khi bắt đầu công việc vào buổi sáng; 

 Trước giờ nghỉ trưa; 

 Sau giờ nghỉ trưa; 

 Sau khi công việc hoàn tất vào cuối ngày và trước khi thêm nước vào đ   àm ổn định hố khoan. 

M c nước ngầm ổn định cuối c ng được ghi vào nhật ký khoan. 

Cần thổi r a hố khoan bằng nước sạch tối thi u 2  ần trước m i  ần đo m c nước ngầm.  

Mẫu nước d ng đ  thí nghiệm được  ấy 1 mẫu tại m i hố khoan. Súc chai s  đ ng mẫu nước 3  ần 
bằng nước s   ấy mẫu sau đ  mới ti n hành  ấy mẫu nước. Th  tích mẫu nước không được nhỏ 

hơn 1  ít. Mẫu nước sau khi  ấy được bảo quản trong chai và được gắn nhãn mẫu  bọc sáp cẩn thận 
và bảo quản nơi khô ráo. 
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4.8. Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn  

Cần chú ý đảm bảo cho khối 63 5kg rơi theo phương th ng xuống khoảng cách chính xác 760mm  
không bị cản trở bởi dây cáp nâng ho c thanh dẫn.  ng  uyên Tiêu Chuẩn s  d ng cho các v ng 

đất cát  và s  d ng N n Tiêu Chuẩn cho v ng đất sỏi. Các chất thu  ại từ ống xuyên tiêu chuẩn 
được  ưu trữ kín hơi trong túi nh a c  ghi tên r  ràng. Giá trị N của th  nghiệm SPT  số hố khoan  
độ sâu của mẫu và dữ  iệu của cuộc th  nghiệm được ghi r  trên nhãn hiệu. 

4.9. Thí nghiệm trong phòng 

Tất cả các th  nghiệm cần được ti n hành theo các tiêu chuẩn tại M c 3. 

Tất cả các mẫu SPT thu được trong suốt quá trình khảo sát s  được phân tích c  hạt và th  

nghiệm các giới hạn Atterberg. 

Các ống mẫu nguyên dạng được chọn  ọc s  được th  nghiệm các đ c trưng cơ  ý  phân  oại  cố 
k t (khi c  yêu cầu). 

5. T  N Đ  TH C H  N KHẢO SÁT 

Nhà thầu s  chuẩn bị phương pháp và ti n độ chi ti t đ  trình cho Chủ đầu tư (CĐT) trước khi bắt 
đầu công việc. Ti n độ công việc được  ập trên cơ sở từng ngày với s  g p ý và thảo  uận giữa nhà 

thầu và chủ đầu tư đ  hoạch định công việc sao cho hiệu quả nhất.  

Nhà thầu chỉ được phép ti n hành công việc sau khi đã được Chủ đầu tư phê duyệt báo cáo 
phương pháp và ti n độ khảo sát. 

Nhà thầu đƣợc yêu cầu hoàn tất công việc khảo sát và nộp hồ sơ báo cáo kết 
quả khảo sát trƣớc ngày 26-02-2012. 

6. KH   LƢ N  C N  TÁC D  K  N 

Bảng khối  ượng này  à mẫu tham khảo  chỉ nhằm m c đích nhận dạng và không phải  à một phần 
của yêu cầu kỹ thuật. Nhà thầu không nhất thi t phải tuân theo ho c d a trên bảng khối  ượng này. 
Tuy nhiên  bảng khối  ượng của Nhà thầu được tham chi u c ng các Tài  iệu Hợp đ ng khác của 

Nhà thầu phải đảm bảo đầy đủ các khối  ượng công tác cần thi t và bao g m đơn giá  đ ng thời 
chịu các ràng buộc như s  nêu bên dưới. 

S  không c  phát sinh cho đơn giá ngoại trừ đã được đ ng ý. 

Nhà thầu không được quyền nhận bất k  phát sinh nào cho bất k  hạng m c ho c những hạng m c 
công trình nào mà không được Chủ đầu tư yêu cầu ho c uỷ quyền. Tất cả các công tác cho các 
hạng m c được  iệt kê trong Bảng khối  ượng phải được th c hiện theo đơn giá được quy định 

trong Bảng khối  ượng không k  đ n mức độ kh  khăn và tu  thuộc vào các điều khoản của Hợp 
đ ng.  

Tất cả chi phí c   iên quan đ n các điều khoản trên đây được hi u rằng đã gộp trong bảng báo giá 

của Nhà thầu. Chủ đầu tư s  không trả bất k  chi phí phát sinh nào. 

Các giá và đơn giá  iệt kê trong Bảng khối  ượng s  được áp d ng cho toàn bộ công trình k  cả các 
chi phí bất thường và các công tác nhỏ  công tác tạm thời ho c các công tác ph  thuộc cần thi t đ  

đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thi t.  

Các đơn giá  iên quan đ n khoan  đào  ki m tra tại công trường và  ấy mẫu phải được bao g m 
cung cấp tất cả các thi t bị cần thi t đ  th c hiện công việc  chi phí  ấp các hố đào thí nghiệm trở về 

điều kiện ban đầu  tất cả các chi phí vận hành và bảo dư ng  và tất cả các chi phí  iên quan đ n 
việc thuê mướn nhân công đ  hoàn thành các công tác một cách hữu hiệu.  

Tất cả các giá và đơn giá được báo giá bằng đ ng Việt Nam và phải bao g m tất cả các  oại thu  và 

các chi phí tương t  khác c  th  áp d ng ho c bị thu thu .  

Không thanh toán cho bất k  công tác khoan  khoan   i   ấy mẫu ho c thí nghiệm không thành công 
ho c sai n u theo phán đoán của chủ đầu tư   à do bất cẩn ho c không hữu hiệu về phía Nhà thầu 

ho c s  d ng thi t bị sai ho c không ph  hợp. 
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BẢN  KH   LƢ N  THAM KHẢO 

STT Di n  iải Đơn vị Khối  ƣợng 

1 Điều động và Thu dọn chuy n đi   

1.1 Điều động nhân   c và thi t bị   ần 1 

1.2 Thu dọn  chuy n nhân   c và thi t bị   ần 1 

2 Công tác chuẩn bị   

2.1 Lắp đ t thi t bị tại từng địa đi m Lần 4 

2.2 Di chuy n giữa các hố khoan Lần 5 

2.3 Nhân   c và thi t bị d  phòng ngày 2 

3 Khoan hố khoan   

3.1 Khoan hố khoan vào đất cấp I-III đ n 10m m 50 

3.2 Khoan hố khoan vào đá m 0 

4 Công tác thí nghiệm hiện trƣờng   

4.1 Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn Lần 25 

4.2  ác định chỉ số RQD về đá (n u c ) Lần 0 

4.3 Thí nghiệm thấm hiện trường Lần 0 

4.4 Thí nghiệm đo sâu điện đối xứng Lần 0 

4.5 

4.6 

Theo d i m c nước ngầm 

Thu thập số  iệu về thủy triều  bão   …. 

Lần 

Lần 

03 

01 

5 Công tác thí nghiệm trong phòng   

5.1 Mẫu ống nguyên dạng 9 chỉ tiêu Mẫu 25 

5.2 Thí nghiệm cắt tr c ti p Mẫu 25 

5.3 Thí nghiệm nén 3 tr c cố k t không thoát nước Mẫu 0 

5.4 Thí nghiệm nén cố k t Mẫu 06 

5.5 Thí nghiệm mẫu nước toàn phần Mẫu 01 

6 Công tác khác   

6.1 Báo cáo k t quả ti ng Việt & Anh Bộ 06 

… … … … 

7 T N  C N    … 

 

Ghi chú: Trên đây chỉ  à khối  ượng đề nghị  khối  ượng và chi phí th c t  s  được tính toán d a 

trên công việc th c t  s  được bàn bạc và đ ng ý giữa Chủ Đầu Tư và Nhà Thầu. 


